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1 00000062 1C26TNN 03/01/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 1,038,009 83,041 1,121,050 

2 00000060 1C26TNN 03/01/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 1,406,871 112,550 1,519,421 

3 00000105 1C26TNN 05/01/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 684,489 54,759 739,248 

4 00000612 1C26TNN 06/01/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 553,863 44,309 598,172 

5 00000614 1C26TNN 06/01/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 1,224,203 97,936 1,322,139 

6 00000738 1C26TNN 07/01/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 643,405 51,472 694,877 

7 00001739 1C26TNN 10/01/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 1,536,952 122,956 1,659,908 

8 00000075 1C26TNF 10/01/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu (234,672) (18,774) (253,446)

9 00000074 1C26TNF 10/01/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu (317,334) (25,387) (342,721)

10 00001964 1C26TNN 13/01/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 518,191 41,455 559,646 

11 00002003 1C26TNN 13/01/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 725,944 58,076 784,020 

12 00002711 1C26TNN 14/01/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 1,019,659 81,573 1,101,232 

13 00003252 1C26TNN 17/01/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 1,559,525 124,762 1,684,287 

14 00005258 1C26TNN 23/01/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 801,462 64,117 865,579 

15 00006108 1C26TNN 27/01/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 845,500 67,640 913,140 

16 00006107 1C26TNN 27/01/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 362,105 28,968 391,073 

17 00007280 1C26TNN 30/01/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 967,532 77,403 1,044,935 
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TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2026
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18 00007334 1C26TNN 31/01/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 1,415,492 113,239 1,528,731 

19 00008451 1C26TNN 03/02/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 367,155 29,372 396,527 

20 00009436 1C26TNN 06/02/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 760,168 60,813 820,981 

21 00010604 1C26TNN 10/02/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 942,416 75,393 1,017,809 

22 00010603 1C26TNN 10/02/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 450,181 36,014 486,195 

23 00010713 1C26TNN 11/02/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 1,544,862 123,589 1,668,451 

24 00010714 1C26TNN 11/02/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 967,532 77,403 1,044,935 

25 00010851 1C26TNN 12/02/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 1,236,140 98,891 1,335,031 

26 00012124 1C26TNN 13/02/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 842,050 67,364 909,414 

27 00012125 1C26TNN 13/02/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 447,960 35,837 483,797 

28 00012184 1C26TNN 14/02/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 2,370,801 189,664 2,560,465 

29 00013265 1C26TNN 26/02/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 901,466 72,117 973,583 

30 00013273 1C26TNN 26/02/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 1,086,096 86,888 1,172,984 

31 00014512 1C26TNN 28/02/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 600,748 48,060 648,808 

32 00014486 1C26TNN 28/02/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 628,894 50,312 679,206 

33 00014597 1C26TNN 01/03/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 982,405 78,592 1,060,997 

34 00014764 1C26TNN 03/03/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 996,536 79,723 1,076,259 

35 00017295 1C26TNN 10/03/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 1,425,086 114,008 1,539,094 

36 00017261 1C26TNN 10/03/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 333,570 26,686 360,256 

37 00000354 1C26TNF 10/03/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu (302,823) (24,226) (327,049)

38 00017345 1C26TNN 11/03/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 716,988 57,359 774,347 

39 00018440 1C26TNN 12/03/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 797,775 63,822 861,597 

40 00018434 1C26TNN 12/03/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 2,624,612 209,969 2,834,581 

41 00019186 1C26TNN 17/03/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 637,993 51,039 689,032 

42 00019200 1C26TNN 17/03/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 618,070 49,446 667,516 

43 00019199 1C26TNN 17/03/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 742,189 59,375 801,564 

44 00021645 1C26TNN 24/03/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 528,890 42,311 571,201 

45 00022803 1C26TNN 26/03/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 865,803 69,264 935,067 
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46 00023285 1C26TNN 31/03/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 533,940 42,715 576,655 

39,398,699 3,151,895 42,550,594

1,674,445 133,955 1,808,400

         ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG
(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 4.25%)

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG
(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 

Tổng cộng
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